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 số lượng sinh viên

1 01-11-2021 07:30 F06022 Nói 3A (Nhóm 01) 2 Vấn đáp ONLINE06 (34)

2 01-11-2021 13:30 F06022 Nói 3A (Nhóm 02) 2 Vấn đáp ONLINE01 (36)

3 02-11-2021 07:30 F06022 Nói 3A (Nhóm 03) 2 Vấn đáp ONLINE08 (33)

4 02-11-2021 13:30 F06014 Nói 2A (Nhóm 01) 2 Vấn đáp ONLINE01 (33)

5 02-11-2021 13:30 F06025 Nói 3B (Nhóm 01) 2 Vấn đáp ONLINE02 (28)

6 03-11-2021 07:30 F06014 Nói 2A (Nhóm 02) 2 Vấn đáp ONLINE07 (36)

7 03-11-2021 07:30 F06025 Nói 3B (Nhóm 02) 2 Vấn đáp ONLINE08 (25)

8 03-11-2021 13:30 F27001 Phương pháp nghiên cứu khoa học Anh văn (Nhóm 01) 2 Tự luận ONLINE07 (32)

9 03-11-2021 15:30 F06014 Nói 2A (Nhóm 03) 2 Vấn đáp ONLINE01 (32)

10 04-11-2021 07:30 F06021 Viết 4 (Nhóm 01) 2 Tự luận ONLINE09 (37)

11 04-11-2021 07:30 F06021 Viết 4 (Nhóm 02) 2 Tự luận ONLINE10 (31)

12 04-11-2021 07:30 F07112 Tiếng Anh du lịch 3 (Nhóm 01) 2 Tự luận ONLINE11 (33)

13 04-11-2021 09:30 F27006 Biên dịch Môi trường (Nhóm 01) 4 Tự luận ONLINE08 (29)

14 04-11-2021 09:30 F27006 Biên dịch Môi trường (Nhóm 02) 4 Tự luận ONLINE09 (36)

15 04-11-2021 13:30 F05018 Tiếng Trung 2 (Nhóm 01) 2 Trắc nghiệm ONLINE08 (23)

16 04-11-2021 15:30 F07015 Văn học Anh - Mỹ (Nhóm 01) 2 Tự luận ONLINE01 (22)

17 04-11-2021 15:30 F07015 Văn học Anh - Mỹ (Nhóm 02) 2 Tự luận ONLINE02 (37)

18 05-11-2021 07:30 F27007 Biên dịch Kỹ thuật (Nhóm 01) 3 Tự luận ONLINE06 (27)

19 05-11-2021 07:30 F27007 Biên dịch Kỹ thuật (Nhóm 02) 3 Tự luận ONLINE07 (37)

20 05-11-2021 13:30 F27008 Biên dịch thư tín văn phòng (Nhóm 01) 3 Tự luận ONLINE07 (34)

21 05-11-2021 13:30 F27008 Biên dịch thư tín văn phòng (Nhóm 02) 3 Tự luận ONLINE08 (32)

22 05-11-2021 15:30 F07208 Nguyên lý Marketing (Nhóm 01) 2 Tự luận ONLINE01 (14)

23 06-11-2021 07:30 F05007 Tiếng Trung 1 (Nhóm 01) 2 Trắc nghiệm ONLINE02 (23)

24 06-11-2021 07:30 F05007 Tiếng Trung 1 (Nhóm 02) 2 Trắc nghiệm ONLINE03 (20)

25 06-11-2021 09:30 F25004 Tiếng Trung 3 (Nhóm 01) 2 Trắc nghiệm ONLINE01 (26)

26 06-11-2021 09:30 F25004 Tiếng Trung 3 (Nhóm 02) 2 Trắc nghiệm ONLINE02 (24)

27 06-11-2021 15:30 F06012 Ngữ pháp 3 (Nhóm 01) 2 Tự luận ONLINE04 (33)

28 06-11-2021 15:30 F06012 Ngữ pháp 3 (Nhóm 02) 2 Tự luận ONLINE05 (27)

29 06-11-2021 15:30 F06012 Ngữ pháp 3 (Nhóm 03) 2 Tự luận ONLINE06 (35)

30 06-11-2021 15:30 F06012 Ngữ pháp 3 (Nhóm 04) 2 Tự luận ONLINE09 (24)

31 08-11-2021 07:30 F06016 Đọc 2A (Nhóm 01) 2 Tự luận ONLINE02 (33)

32 08-11-2021 07:30 F06016 Đọc 2A (Nhóm 02) 2 Tự luận ONLINE03 (42)

33 08-11-2021 07:30 F06016 Đọc 2A (Nhóm 03) 2 Tự luận ONLINE04 (40)

34 08-11-2021 13:30 F25005 Tiếng Pháp 3 (Nhóm 01) 2 Trắc nghiệm ONLINE09 (44)

35 08-11-2021 13:30 F27216 Kinh tế quốc tế (Nhóm 01) 2 Trắc nghiệm ONLINE10 (31)

36 08-11-2021 15:30 F05008 Tiếng Pháp 1 (Nhóm 01) 2 Trắc nghiệm ONLINE01 (34)

37 08-11-2021 15:30 F07111 Tiếng Anh du lịch 2 (Nhóm 01) 2 Tự luận ONLINE02 (28)

38 08-11-2021 15:30 F27223 Tuyển dụng và phát triển (Nhóm 01) 2 Trắc nghiệm ONLINE03 (13)

39 09-11-2021 07:30 F27104 Du lịch Quốc tế (Nhóm 01) 3 Trắc nghiệm ONLINE03 (30)

40 09-11-2021 07:30 F27104 Du lịch Quốc tế (Nhóm 02) 3 Trắc nghiệm ONLINE04 (28)

41 09-11-2021 09:30 F07005 Lý thuyết dịch (Nhóm 01) 2 Tự luận ONLINE06 (28)

42 09-11-2021 09:30 F07005 Lý thuyết dịch (Nhóm 02) 2 Tự luận ONLINE07 (26)

43 09-11-2021 15:30 F27214 Quan hệ kinh doanh quốc tế (Nhóm 01) 3 Trắc nghiệm ONLINE01 (31)

44 09-11-2021 15:30 F27222 Quản trị nhân sự (Nhóm 01) 2 Trắc nghiệm ONLINE02 (12)

45 10-11-2021 07:30 F07010 Phiên dịch (Nhóm 01) 2 Vấn đáp B209 (33)

46 10-11-2021 07:30 F27213 Thanh toán quốc tế (Nhóm 01) 3 Tự luận B208 (31)

47 10-11-2021 09:30 F07206 Ngôn ngữ kinh tế thương mại 1 (Nhóm 01) 2 Tự luận B208 (15)

48 10-11-2021 13:30 F27215 Tài chính (Nhóm 01) 2 Tự luận B208 (31)

49 10-11-2021 13:30 F07010 Phiên dịch (Nhóm 02) 2 Vấn đáp B209 (24)

50 10-11-2021 15:30 F07008 Cú pháp và ngữ nghĩa học (Nhóm 01) 2 Tự luận ONLINE02 (37)

51 10-11-2021 15:30 F07008 Cú pháp và ngữ nghĩa học (Nhóm 02) 2 Tự luận ONLINE03 (36)

Từ 01-11-2021 đến 14-11-2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIÊN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021 - 2022 (Kết thúc học phần)

KHOA NGOẠI NGỮ



52 11-11-2021 07:30 F05011 Tiếng anh 2 (Nhóm 02) 3 Tự luận B205 (35)

53 11-11-2021 07:30 F05011 Tiếng anh 2 (Nhóm 04) 3 Tự luận B206 (28)

54 11-11-2021 07:30 F05011 Tiếng anh 2 (Nhóm 01) 3 Tự luận B207 (40)

55 11-11-2021 07:30 F05011 Tiếng anh 2 (Nhóm 05) 3 Tự luận B208 (34)

56 11-11-2021 07:30 F05011 Tiếng anh 2 (Nhóm 06) 3 Tự luận B209 (36)

57 11-11-2021 07:30 F05011 Tiếng anh 2 (Nhóm 03) 3 Tự luận B311 (41)

58 11-11-2021 09:30 F05012 Tiếng anh 3 (Nhóm 13) 3 Tự luận B204 (36)

59 11-11-2021 09:30 F05012 Tiếng anh 3 (Nhóm 03) 3 Tự luận B206 (40)

60 11-11-2021 09:30 F05012 Tiếng anh 3 (Nhóm 11) 3 Tự luận B207 (41)

61 11-11-2021 09:30 F05012 Tiếng anh 3 (Nhóm 12) 3 Tự luận B208 (37)

62 11-11-2021 09:30 F05012 Tiếng anh 3 (Nhóm 02) 3 Tự luận B209 (34)

63 11-11-2021 09:30 F05012 Tiếng anh 3 (Nhóm 04) 3 Tự luận B311 (41)

64 11-11-2021 13:30 F05012 Tiếng anh 3 (Nhóm 09) 3 Tự luận B206 (33)

65 11-11-2021 13:30 F05012 Tiếng anh 3 (Nhóm 01) 3 Tự luận B207 (40)

66 11-11-2021 13:30 F05012 Tiếng anh 3 (Nhóm 06) 3 Tự luận B208 (34)

67 11-11-2021 13:30 F05012 Tiếng anh 3 (Nhóm 07) 3 Tự luận B209 (35)

68 11-11-2021 13:30 F05012 Tiếng anh 3 (Nhóm 08) 3 Tự luận B213 (37)

69 11-11-2021 13:30 F06026 Nghe 3B (Nhóm 01) 2 Tự luận B218 (29)

70 11-11-2021 13:30 F05012 Tiếng anh 3 (Nhóm 10) 3 Tự luận B311 (41)

71 11-11-2021 15:30 F06213 Viết 2 (Business) (Nhóm 01) 2 Tự luận B206 (24)

72 11-11-2021 15:30 F07009 Biên dịch (Nhóm 01) 2 Tự luận B209 (34)

73 12-11-2021 07:30 F06015 Nghe 2A (Nhóm 01) 2 Tự luận B206 (27)

74 12-11-2021 07:30 F06015 Nghe 2A (Nhóm 03) 2 Tự luận B207 (40)

75 12-11-2021 07:30 F06015 Nghe 2A (Nhóm 02) 2 Tự luận B209 (34)

76 12-11-2021 07:30 F06023 Nghe 3A (Nhóm 02) 2 Tự luận B213 (34)

77 12-11-2021 07:30 F06023 Nghe 3A (Nhóm 03) 2 Tự luận B215 (34)

78 12-11-2021 07:30 F06023 Nghe 3A (Nhóm 01) 2 Tự luận B311 (36)

79 12-11-2021 09:30 F06027 Đọc 3B (Nhóm 02) 2 Trắc nghiệm B204 (26)

80 12-11-2021 09:30 F06027 Đọc 3B (Nhóm 01) 2 Trắc nghiệm B206 (28)

81 12-11-2021 13:30 F27004 Dẫn luận ngôn ngữ học (Nhóm 01) 2 Tự luận B206 (23)

82 12-11-2021 13:30 F06013 Viết 2 (Nhóm 01) 2 Tự luận B208 (33)

83 12-11-2021 13:30 F06013 Viết 2 (Nhóm 02) 2 Tự luận B209 (28)

84 12-11-2021 13:30 F06013 Viết 2 (Nhóm 03) 2 Tự luận B213 (34)

85 12-11-2021 15:30 F06024 Đọc 3A (Nhóm 01) 2 Trắc nghiệm B207 (37)

86 12-11-2021 15:30 F06024 Đọc 3A (Nhóm 02) 2 Trắc nghiệm B208 (26)

87 12-11-2021 15:30 F06024 Đọc 3A (Nhóm 03) 2 Trắc nghiệm B209 (31)

Danh sách có 87 nhóm học phần. 
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